
STT HỌ TÊN NĂM SINH MẮT MỔ QUÊ QUÁN HÌNH

1 NGUYỄN THỊ THÀNH 1936 P Thủ Đức

2 ĐỖ THỊ NGHIÊM 1944 P Thủ Đức

3 PHẠM THỊ RỚT 1960 T Cà Mau

4 NGUYỄN THỊ LÁNG 1938 T Cà Mau

5 LÊ VĂN ĐÔNG 1941 T Cà Mau

6 NGÔ VĂN GiỎI 1930 P Cà Mau

7 TRỊNH HỒNG HÀO 1952 T Cà Mau

8 TIẾT KIM MẬN 1939 P Cà Mau

9 NGUYỄN THỊ LAN 1948 T Cà Mau
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10 LÊ THỊ TÁM 1957 T Cà Mau

11 TRẦN ĐỨC VŨ 1973 T Cà Mau

12 NGUYỄN BÍCH NHƯ 1973 P Cà Mau

13 CAO THỊ HẢI 1954 P Cà Mau

14 NGÔ THỊ BẢY 1946 P Cà Mau

15 NGUYỄN TRƯỜNG SƠN 1952 P Cà Mau

16 NGUYỄN TUYẾT MAI 1954 P Cà Mau

17 NGUYỄN VĂN ĐỊNH 1936 T Cà Mau

18 PHAN VĂN PHONG 1933 T Cà Mau

19 PHẠM THỊ XUÂN 1958 T Cà Mau

20 TRỊNH THỊ GƯƠNG 1936 P Cà Mau



21 DƯ THỊ GIÀU 1948 P Cà Mau

22 TRẦN THỊ TIẾNG 1938 T Cà Mau

23 HỒNG KIM HÁI 1954 T Cà Mau

24 PHẠM THỊ KHUYẾN 1940 T Cà Mau

25 BIỆN VĂN ĐÔNG 1950 P Cà Mau

26 NGUYỄN VĂN KIỆN 1950 P Cà Mau

27 TRẦN THỊ TẦN 1935 T Cà Mau

28 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 1959 P Cà Mau

29 PHAN THỊ LIỀN 1948 P Cà Mau

30 TRẦN VĂN KHANH 1947 T Cà Mau

31 NGUYỄN THỊ SINH 1953 T Cà Mau



32 LÝ THỊ LỆ 1949 T Cà Mau

33 LÝ THỊ NGÀN 1945 P Cà Mau

34 VÕ THỊ TỎ 1954 P Cà Mau

35 LÊ VĂN DŨ 1945 P Cà Mau

36 NGUYỄN VĂN MUA 1943 T Cà Mau

37 TRỊNH THỊ TÍM 1955 P Cà Mau

38 MAI THỊ Y 1946 T Cà Mau

39 QUÁCH VĂN LUẬN 1935 T Cà Mau

40 NGUYỄN HÙNG CHI 1969 T Cà Mau

41 NGUYỄN THỊ NÂU 1941 T Cà Mau

42 NGUYỄN VĂN TÂM 1953 T Cà Mau



43 LÊ THỊ LÝ 1953 T Cà Mau

44 TRẦN THỊ HOÀNG 1953 P Cà Mau

45 LÊ TRƯỜNG THÀNH 1943 P Cà Mau

46 NGUYỄN VĂN DỰA 1940 T Cà Mau

47 NGUYỄN THỊ QUANG 1946 T Cà Mau

48 HUỲNH THỊ HOA 1958 T Cà Mau

49 LÊ THỊ NHÚT 1955 T Cà Mau

50 DANH LAL 1950 T Cà Mau

51 VĂN CÔNG HAI 1948 P Cà Mau

52 HỒ VĂN HÙNG 1953 T Cà Mau

53 LÊ THỊ ĐẸP 1954 P Cà Mau



54 NGUYỄN TRUNG BĨNH 1950 T Cà Mau

55 BÙI VĂN LẬP 1937 T Cà Mau

56 NGUYỄN THỊ THUẬN 1948 T Cà Mau

57 SƠN THỊ XIÊN 1933 T Cà Mau

58 HUỲNH VĂN NAM 1954 P Cà Mau

59 LÊ QUANG PHONG 1953 T Cà Mau

60 TRỊNH LƯU DUYÊN 1945 T Cà Mau

61 NGUYỄN THỊ THÔNG 1959 P Cà Mau

62 NGHIỆM MUỐI 1959 P Cà Mau

63 PHẠM THỊ BÉ HAI 1946 P Cà Mau

64 TÂN THỊ NGUYÊN 1945 P Bến Tre



65 DIỆP THỊ MỸ NGỌC 1960 T Bến Tre

66 LÊ THỊ NUÔI 1942 P Bến Tre

67 NGUYỄN VĂN TÀI 1983 P Bến Tre

68 NGUYỄN THỊ MINH 1961 P Bến Tre P

69 LÂM ĐỨC DŨNG 1960 T Bến Tre

70 NGUYỄN THỊ BÉ 1956 T Bến Tre

71 TRẦN LỆ THỦY 1963 T Bến Tre

72 KIM NGỌC ÁNH 1956 T Bến Tre

73 NGUYỄN THỊ CÚC 1954 P Bến Tre

74 NGUYỄN THỊ DƯ 1951 T Bến Tre

75 NGUYỄN VĂN SƠN 1957 P Bến Tre



76 PHẠM THỊ TIỂU 1949 T Bến Tre

77 NGUYỄN THỊ LANG 1958 P Bến Tre

78 TRẦN VĂN SÁU 1936 P Bến Tre

79 ĐOÀN NGỌC THƠ 1957 P Bến Tre

80 TÂN THỊ YẾN 1958 T Bến Tre

81 TRẦN THANH TÂM 1956 P Bến Tre

82 HUỲNH QUANG TRUNG 1961 T Cần Thơ

83 NGUYỄN THỊ NGỌC 1954 T Cần Thơ

84 NGUYỄN NGỌC GIAO 1940 P Cần Thơ

85 NGUYỄN NỮ TỐ UYÊN 1960 T Cần Thơ

86 HÀ THỊ MAI 1955 P Cần Thơ



87 LỮ MINH 1954 P Cần Thơ

88 NGUYỄN THỊ NHÀN 1959 T Cần Thơ

89 VÕ ĐẠI MIÊN 1970 P Cần Thơ

90 LÊ THỊ CHƯƠNG 1948 P Cần Thơ

91 BÙI THỊ CAM 1937 P Cần Thơ

92 NGUYỄN THỊ LOAN 1953 P Cần Thơ

93 PHẠM THỊ SEN 1965 P Cần Thơ

94 ĐÀO THỊ TRANG 1960 T Cần Thơ

95 NGUYỄN THỊ PHỤC 1953 P Cần Thơ

96 NGUYỄN THỊ  NGUYỆT 1947 P Cần Thơ

97 LÊ THỊ THOAN 1965 P Cần Thơ



98 NGUYỄN THỊ ÁI 1944 P Cần Thơ

99 HOÀNG THỊ XUÂN THẢO 1950 T Cần Thơ

100 HỒ THỊ CƯU 1965 P Cần Thơ


